Giáo án Ngữ văn 8


BÀI 7: TIN YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
LÁ ĐỎ
                                 _Nguyễn Đình Thi_
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Năng lực
a/ Năng lực chung: 
- Rèn luyện và phát triển năng lực tự học, tự chủ: Tự chủ hoàn thành các nhiệm vụ học tập, đọc thêm các văn bản cùng thể loại khác
- Rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề và hợp tác: Tích cực hoạt động nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
b/ Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực ngôn ngữ, kĩ năng đọc hiểu thơ tự do:

- Nhận biết được các đặc điểm về số tiếng trong một dòng thơ, số dòng trong một khổ, đặc điểm vần, nhịp của thể thơ tự do qua việc tìm hiểu bài thơ Lá đỏ
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện ở bố cục, hình ảnh, từ ngữ, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo, …

- Phân tích được hình ảnh người em gái tiền phương và đoàn quân trên đường ra trận 
- Rút ra bài học cho bản thân
2. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất 
- Yêu nước: Yêu mến, trân trọng, tự hào về các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc

- Chăm chỉ và trách nhiệm: Hoàn thiện nghiêm túc các yêu cầu của GV ; Có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Đồ dùng dạy học (Máy chiếu, Máy tính, Bút trình chiếu)
2. Học liệu: Sách giáo khoa, Kế hoạch bài dạy, Phiếu bài tập
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

* Ổn định lớp (1’)
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh, kích thích sự tìm tòi khám phá của HS về bài mới

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Tôi là ai?”
c) Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS 
d) Tổ chức hoạt động:
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Tôi là ai?”
- Yêu cầu: GV lần lượt chiếu 4 dữ liệu cho HS đoán:

+ Tôi là con đường có độ dài lớn nhất  Việt Nam (18.710 km)

+ Nhờ tôi mà miền Bắc đã chi viện 1,3 triệu tấn vũ khí, vật chất thiết yếu, 2 triệu người chi viện vào miền Nam

+ Trung bình mỗi năm, cứ 1km, tôi lại chịu 735 quả bom các loại

+ Tôi còn có tên gọi khác là “đường mòn Hồ Chí Minh”

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS quan sát dữ liệu và suy nghĩ câu trả lời

- GV theo dõi, quan sát HS

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi 1 vài HS trả lời

- Dự kiến đáp án: Con đường Trường Sơn

	Đánh giá kết quả
	Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá ( Giáo viên nhận xét, đánh giá, chiếu hình ảnh và vào bài: Nửa thế kỷ qua, con đường Trường Sơn đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và cũng là nguồn đề tài vô tận cho văn học- nghệ thuật, trở thành nguồn tài sản văn hóa quí giá của dân tộc, cần được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Không nằm ngoài cảm hứng đó. Nguyễn Đình Thi cũng đã viết bài thơ “Lá đỏ” với hình ảnh người lính Trường Sơn và những “em gái” thanh niên xung phong đầy dũng cảm. Cụ thể như thế nào, mình cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé!


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực ngôn ngữ, kĩ năng đọc hiểu thơ tự do:
- Nhận biết được các đặc điểm về số tiếng trong một dòng thơ, số dòng trong một khổ, đặc điểm vần, nhịp của thể thơ tự do qua việc tìm hiểu bài thơ Lá đỏ
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện ở bố cục, hình ảnh, từ ngữ, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo, …

- Phân tích được hình ảnh người em gái tiền phương và đoàn quân trên đường ra trận 

- Rút ra bài học cho bản thân
b) Nội dung: Đọc văn bản; Hoạt động “Nhanh tay nhanh mắt”; Trả lời câu hỏi phát vấn ; Kĩ thuật mảnh ghép
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc cá nhân, sản phẩm trao đổi nhóm
d) Tổ chức thực hiện: 
I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG
	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV hướng dẫn HS đọc 

· Đọc đồng thanh, rõ ràng văn bản

· Giọng khỏe khoắn, vui tươi, hào hùng

· Kết hợp 3 chiến lược đọc (khung xanh)

(2) GV tổ chức hoạt động “Nhanh tay nhanh mắt”
· Đọc thầm nhanh phần cung cấp tri thức về tác giả, tác phẩm

· Gạch chân dưới thông tin quan trọng (2’)

· Chia sẻ với cả lớp (1’)
(3) GV phát vấn: Xác định bố cục, mạch cảm xúc, nhân vật trữ tình, cảm hứng chủ đạo của bài thơ

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS đọc theo hướng dẫn của GV

(2) HS đọc thầm và gạch chân
(3) HS suy nghĩ câu trả lời

	Báo cáo thảo luận
	(1) HS đọc 
(2) và (3) HS chia sẻ trước lớp

	Đánh giá kết quả
	- HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, đánh giá. 

	Dự kiến viết bảng
	I. Đọc, tìm hiểu chung

1. Đọc

2. Tác giả: 
- Nguyễn Đình Thi (1924-2003) quê ở Hà Nội

- Thơ ông tự do, phóng khoáng, hàm súc, giàu chất suy tư, dạt dào cảm hứng yêu nước

- Hình tượng trong thơ: đất nước VN đau thương, quật khởi; người gian lao, anh hùng

3. Tác phẩm

- HCST: 12/1974 – thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn cuối, toàn quân và dân đang dồn sức cho tiền tuyến

- Xuất xứ: Tuyển tập Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, Hà Nội, 1994, tr149
- Thể thơ : Tự do
- Bố cục:
· 4 câu đầu: Khoảnh khắc gặp gỡ cô thanh niên xung phong giữa rừng Trường Sơn

· 4 câu cuối: Đoàn quân vẫn tiếp tục lên đường và hẹn tái ngộ ngày toàn thắng

- Nhân vật trữ tình: Người lính đang trên đường hành quân ra chiến trường

- Cảm hứng chủ đạo: Tình yêu quê hương đất nước
- Mạch cảm xúc:
· Từ niềm yêu thương trìu mến với người em gái nhỏ mà người lính tình cờ gặp gỡ trên đường Trường Sơn

· Đến niềm yêu mến, tự hào về những con người mang theo khát vọng chiến đấu, chiến thắng, giải phóng quê hương, thầm lặng cống hiến hi sinh cho đất nước

· Khép lại bằng niềm tin tất thắng, tinh thần lạc quan phơi phới cho tương lai hòa bình, thống nhất


II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
	1. Đặc điểm hình thức


	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV phát vấn: Chỉ ra những đặc điểm về hình thức của bài thơ (số tiếng, số khổ, cách gieo vần, ngắt nhịp)

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS làm việc cá nhân và suy nghĩ câu trả lời 
- GV theo dõi, quan sát HS 

	Báo cáo thảo luận
	- HS đại diện trả lời trước lớp
- Các bạn khác chú ý, lắng nghe và ghi lại nhận xét.

	Đánh giá kết quả
	- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, đánh giá.

	Dự kiến viết bảng
	II. Khám phá văn bản

1. Đặc điểm hình thức
* Số dòng, tiếng: 8 câu thơ / 4 khổ ; Số tiếng trong câu, số câu trong khổ khác nhau
* Gieo vần: Gieo vần chân, vần liền; Gieo vần ở 2 khổ đầu, không gieo ở 2 khổ sau
* Ngắt nhịp: Ngắt nhịp linh hoạt: 3/4, 2/2, 2/2/2, 4/3…

( Thể thơ tự do phóng khoáng giúp diễn tả chân thực, sinh động tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trước trước vẻ đẹp thiên nhiên và cô thanh niên xung phong


	2. Đặc điểm nội dung


	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV tổ chức cho HS làm việc nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn:
- Nhóm 1 – 2: Nêu bối cảnh gặp gỡ của những người lính và “em gái” tiền phương 
- Nhóm 3 – 4: Tìm các chi tiết miêu tả hình ảnh “em gái tiền phương” và nhận xét

- Nhóm 5 – 6: Nêu cảm nhận về hình ảnh đoàn quân trên đường ra tiền tuyến

	Thực hiện nhiệm vụ 

và báo cáo thảo luận
	- Vòng 1: Chuyên gia: Các nhóm nhận nhiệm vụ và thảo luận theo nhóm (5’)

- Vòng 2: Mảnh ghép: Tạo nhóm mới có 6 bạn, mỗi nhóm sẽ có cả 6 bạn ở 6 nhóm khác nhau, cùng chia sẻ phần làm việc của nhóm mình (5’)
- Đại diện 1 nhóm bất kì trình bày

	Đánh giá kết quả
	- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, đánh giá.

	Dự kiến viết bảng
	2. Đặc điểm nội dung 

a/ Bối cảnh cuộc gặp gỡ 

* Không gian:
- Đỉnh Trường Sơn “trên cao lộng gió” bao la, khoáng đạt, hùng vĩ 

- Rừng Trường Sơn đại ngàn “ào ào lá đỏ”

- Đường Trường Sơn ra trận “bụi nhòa trời lửa”

* Thời gian: Cuối 1974, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang trên đà thắng lợi, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công mùa xuân 1975
b/ Hình ảnh em gái tiền phương

- Cách xưng hô: “em”, “em gái” đầy trìu mến gợi lên vẻ đẹp trẻ trung, dịu dàng mà gần gũi thân thương
- Tư thế “em đứng bên đường như quê hương”: hình ảnh so sánh bất ngờ, thú vị, gợi nhiều liên tưởng 
- Ngoại hình:
+ “Vai áo bạc” gợi hình ảnh bình dị, sự vất vả gian nan, sự dày dặn, bản lĩnh của cô gái trẻ 
+ “Quàng súng trường” gợi hình ảnh khỏe khoắn, mạnh mẽ, kiên cường, tinh thần sẵn sàng chiến đấu
( Với người lính, “em” vừa là đồng chí, vừa là người em gái, là hình ảnh của gia đình, nhân dân 
( Tình yêu thương, niềm hi vọng, niềm tin, sự ngưỡng mộ của “em” sẽ trở thành động lực, thành hành trang để hành quân, chiến đấu
c/ Hình ảnh đoàn quân ra trận

* Không khí hành quân: “Đoàn quân vẫn đi vội vã”

- Hình ảnh “đoàn quân” gợi sự đông đảo, đoàn kết, chung khát vọng chiến đấu giải phóng quê hương 
- Từ láy “vội vã” gợi không khí khẩn trương, tranh thủ, háo hức mong chờ ngày vui toàn thắng
- Phó từ “vẫn” cho thấy sự quyết tâm tiến bước, bất chấp khó khăn, gian khổ, nguy hiểm phía trước
- Nhịp thơ 2/2/2 gợi sự dồn dập, nhịp nhàng của bước quân hành 
* Tâm hồn của người lính: Trẻ trung, lãng mạn

- Có chút vương vấn trên đường hành quân với khung cảnh núi rừng hùng vĩ, thơ mộng và cuộc hội ngộ bất ngờ với “em gái” tiền phương
- Lời hẹn ước “Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn” vừa giản dị, tự nhiên vừa chất chứa lòng quyết tâm, quyết thắng, khí phách hào hùng, tinh thần lạc quan phơi phới của cả dân tộc.

( Đoàn kết ra trận với tinh thần, ý chí, khát vọng chiến thắng cao đẹp, sục sôi, kết tinh khát vọng độc lập và thống nhất của cả dân tộc.


HOẠT ĐỘNG 3 + 4: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập và trong đời sống
b) Nội dung: Viết đoạn văn + Làm BTVN 
c) Sản phẩm: Đoạn văn, câu trả lời trong vở của HS
d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1)  GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân: Viết đoạn văn (7-9 câu) trình bày suy nghĩ của em về hình ảnh “em gái tiền phương” trong bài thơ.
(2) GV giao BTVN:

· Ôn lại nội dung bài thơ “Lá đỏ”

· Chỉ ra điểm giống và khác nhau của hình ảnh người lính trong bài thơ “Đồng chí” và “Lá đỏ”

· Chuẩn bị bài Những ngôi sao xa xôi

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS đọc kĩ yêu cầu và hoàn thiện , chia sẻ với bạn cùng bàn
(2) HS làm việc cá nhân tại nhà

	Báo cáo thảo luận
	(1) Đại diện 1-2 HS trình bày 
(2) Chia sẻ vào tiết học sau/ tiết học tăng cường

	Đánh giá kết quả
	- HS nhận xét, đánh giá lẫn nhau, rút kinh nghiệm
- GV nhận xét đánh giá 


2
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